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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 12/8-16/8/2024, giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Việt Nam 

tăng, Ấn Độ giảm so với tuần trước. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 567 USD/tấn, tăng 2 USD/tấn so 

với tuần trước. Giá giảm do nguồn cung dồi dào và hoạt động giao 

dịch diễn ra trầm lắng. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đạt 538 USD/tấn, giảm 4 USD/tấn so với 

tuần trước. Xuất khẩu gạo chậm lại do chênh lệch giữa giá gạo Ấn Độ 

và Thái Lan, Việt Nam bị thu hẹp. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 570 USD/tấn, tăng 5 USD/tấn so 

với tuần trước. Giá tăng do gia tăng các đơn hàng đến Indonesia và 

châu Phi. [1] 
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❖ Myanmar đã xuất khẩu 

510.911 tấn gạo và gạo tấm 

trong 4 tháng đầu năm tài 

chính 2024/2025. 

 

❖ Dự báo lượng gạo nhập 

khẩu của Philippines trong 

năm 2024 và 2025 ở mức 4,6 

triệu tấn giảm 100.000 tấn so 

với dự báo trước đó. 

 

❖ Dự trữ gạo của Nhật Bản đã 

giảm xuống mức thấp nhất 

trong thế kỷ này do đợt nắng 

nóng kéo dài trong năm 2023 

và nhu cầu gạo trong nước 

tăng cao. 

 

❖ Sản lượng gạo thế giới niên 

vụ 2024/2025 dược dự báo 

đạt mức cao kỷ lục 527,7 

triệu tấn, giảm 464.000 tấn 

so với mức dự báo trong 

tháng 7/2024 nhưng tăng 7,3 

triệu tấn so với cùng kỳ năm 

trước. 
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Myanmar: Theo Liên đoàn Lúa gạo Myanmar, 

quốc gia này đã xuất khẩu 510.911 tấn gạo và gạo 

tấm trong 4 tháng đầu năm tài chính 2024/2025 

với giá trị 256 triệu USD. Myanmar đã xuất khẩu 

111.862 tấn gạo và gạo tấm trong tháng 4/2024, 

71.279 tấn trong tháng 5/2024, 162.326 tấn trong 

tháng 6/2024 và 165.444 tấn trong tháng 7/2024. 

Quốc gia này đã xuất khẩu gạo và gạo tấm tới 

hơn 30 quốc gia bao gồm: Trung Quốc, 

Indonesia, Bỉ, Burkina Faso, Tây Ban Nha và Bờ 

Biển Ngà. Tính đến nay, Myanmar đã xuất khẩu 

1,6 triệu tấn gạo và gạo tấm với giá trị 845 triệu 

USD trong năm tài chính 2023/2024. [2] 

Philippines: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) đã 

dự báo lượng gạo nhập khẩu của Philippines 

trong năm 2024 và 2025 ở mức 4,6 triệu tấn giảm 

100.000 tấn so với dự báo trước đó. Theo Cục 

Trồng trọt Philippines, tính đến 1/8/2024, quốc gia 

này đã nhập khẩu 2,49 triệu tấn gạo. Trong đó, 

Việt Nam là thị trường cung cấp chính với 1,88 

triệu tấn, chiếm 75,5% tổng lượng gạo nhập khẩu 

của Philippines. [3] 

Bộ Nông nghiệp Philippines cho biết lượng gạo 

tồn kho ở thời điểm cuối năm nay sẽ ở mức 3,64 

triệu tấn do tác động gia tăng của hình thái thời 

tiết El Nino đến sản lượng lúa gạo của quốc gia 

này. Lượng tồn kho này tương đương với khoảng 

93 ngày tiêu thụ gạo của Philippines, vượt quá 1,9 

triệu tấn được ghi nhận vào cuối năm 2023. Theo 

Cơ quan Thống kê Philippines, lượng tồn kho này 

cũng là mức cao nhất trong vòng 25 năm qua, 

vượt qua mức 3,42 triệu tấn vào năm 2010. [3] 

Nhật Bản: Dự trữ gạo của Nhật Bản đã giảm 

xuống mức thấp nhất trong thế kỷ này do đợt 

nắng nóng kéo dài trong năm 2023 và nhu cầu 

gạo trong nước tăng cao. Theo Bộ Nông nghiệp 

Nhật Bản, giá gạo đã tăng 12% so với cùng kỳ 

năm ngoái. Nhiều người tiêu dùng đã phải tới 

nhiều cửa hàng bán lẻ khác nhau để tìm những 

lựa chọn hợp lý hơn so với siêu thị. Vụ thu hoạch 

mới dự kiến sẽ được đưa ra thị trường vào cuối 

tháng 8. Bộ Nông nghiệp Nhật Bản cho rằng sự 

thiếu hụt gạo là do nhu cầu ngày càng tăng từ 

ngành dịch vụ thực phẩm, vốn vẫn đang phục hồi 

sau tác động của đại dịch COVID-19. Ngoài ra, 

nhu cầu từ số lượng kỷ lục khách du lịch mong 

muốn thưởng thức ẩm thực Nhật Bản cũng ngày 

càng tăng. [4] 

USDA: Sản lượng gạo thế giới niên vụ 2024/2025 

dược dự báo đạt mức cao kỷ lục 527,7 triệu tấn, 

giảm 464.000 tấn so với mức dự báo trong tháng 

7/2024 nhưng tăng 7,3 triệu tấn so với cùng kỳ 

năm trước. Sản lượng gạo được dự báo giảm tại 

Việt Nam, Hoa Kỳ và Ukraina nhưng tăng tại Nga 

và Kazakhstan. [5] 

Diện tích thu hoạch lúa thế giới được dự báo ở 

mức cao kỷ lục 166,9 triệu ha, giảm 684.000 ha 

so với mức dự báo trong tháng 7/2024 nhưng 

tăng 1% so với cùng kỳ năm trước. Diện tích thu 

hoạch lúa của Ấn Độ trong niên vụ 2024/2025 

được dự báo giảm 500.000 ha xuống mức 48,0 

triệu ha, vẫn cao hơn 1% so với cùng kỳ năm 

trước. Mặc dù diện tích giảm, sản lượng gạo của 

Ấn Độ niên vụ 2024/2025 vẫn được dự báo ở 

mức 138,0 triệu tấn. [5] 
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 Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 12/8-16/8/2024, giá lúa khô Jasmine, IR50404 và 

OM6976 tăng so với tuần trước. 

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 9.000 

VNĐ/kg, tăng 50 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 8.160 

VNĐ/kg, tăng 140 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 8.625 

VNĐ/kg, tăng 125 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN 

THỊ TRƯỜNG GẠO TRONG NƯỚC 

Xuất khẩu gạo: Theo Trung tâm thông tin công nghiệp và thương mại 

(Bộ Công Thương), trong tháng 7/2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam 

tăng 46,3% về lượng, tăng 39,7% về kim ngạch so với tháng 6/2024 

nhưng giá giảm 4,5%, đạt 751.093 tấn, tương đương 451,77 triệu 

USD. Giá gạo trung bình tháng 7/2024 đạt 601,5 USD/tấn. Tính chung 

7 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu gạo tăng 8,3% về lượng, tăng 27,7% 

về kim ngạch và tăng 17,9% về giá so với 7 tháng năm 2023, đạt gần 

5,3 triệu tấn, tương đương gần 3,34 tỷ USD, giá trung bình 630,2 

USD/tấn. [2] 

Trong các tháng qua, gạo của Việt Nam tiếp tục xuất khẩu nhiều nhất 

sang thị trường Philippines, chiếm 43,6% trong tổng lượng và chiếm 

42,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước. Thị trường 

này đã nhập trên 2,31 triệu tấn gạo từ Việt Nam, tương đương trên 
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❖ Xuất khẩu gạo của Việt Nam 

trong tháng 7/2024 tăng 

46,3% về lượng, tăng 39,7% 

về kim ngạch so với tháng 

6/2024. 

 

❖ Vụ Hè - Thu năm nay, tỉnh 

Quảng Bình gieo cấy được 

15.519 ha lúa, hiện lúa đang ở 

giai đoạn chín - thu hoạch. 

 

❖ Huyện Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định đã thu hoạch khoảng 

85% tổng diện tích lúa Hè - 

Thu, với năng suất đạt gần 

71,4 tạ/ha, tăng 1,4 tạ/ha so 

với vụ mùa năm ngoái. 

 

❖ Huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu 

Giang dự kiến xuống giống 

vụ lúa Thu - Đông năm 2024  

với diện tích 3.000 ha, ước 

đạt năng suất 5,2 tấn/ha, sản 

lượng 15.500 tấn. 
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1,42 tỷ USD, giá 615 USD/tấn, tăng 19,4% về 

lượng, tăng 44,4% về kim ngạch và tăng 21% về 

giá so với 7 tháng năm 2023. [2] 

Đáng chú ý, riêng tháng 7/2024, xuất khẩu đạt 

372.289 tấn, tương đương 215,03 triệu USD, giá 

577,6 USD/tấn, tăng 241,3% về lượng, tăng 

225,2% kim ngạch nhưng giảm 4,7% về giá so với 

tháng 6/2024. [2] 

Xuất khẩu gạo sang Indonesia đứng thứ 2, chiếm 

14,7% trong tổng lượng và chiếm 14,4% trong tổng 

kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước. Xuất khẩu 

gạo sang thị trường Malaysia cũng tăng 129,3% về 

lượng, tăng 176,6% kim ngạch và tăng 20,6% về 

giá so với 7 tháng năm 2023. [2] 

Quảng Bình: Vụ Hè - Thu năm nay, tỉnh Quảng 

Bình gieo cấy được 15.519 ha lúa, hiện lúa đang ở 

giai đoạn chín - thu hoạch. Mặc dù thời tiết có 

những diễn biến bất lợi do nắng nóng kéo dài, tuy 

nhiên, nhờ chủ động được nguồn nước tưới, 

phòng trừ sâu bệnh hại nên đến thời điểm hiện tại, 

năng suất lúa Hè - Thu của một số địa phương đạt 

cao. Đến nay, toàn tỉnh đã thu hoạch gần 5.000 ha, 

trong đó: TX. Ba Đồn 700 ha, Quảng Trạch 1.700 

ha, Quảng Ninh 1.000 ha, Lệ Thủy 997 ha, Bố 

Trạch 350 ha, Tuyên Hóa 230 ha... [3] 

Bình Định: Trong vụ lúa Hè - Thu 2024, toàn 

huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định gieo sạ hơn 

7.000 ha lúa, chủ yếu là giống lúa ĐV108, BC15, 

Q5, TBR1... Đến thời điểm này, nông dân trong 

huyện đã thu hoạch khoảng 85% tổng diện tích, với 

năng suất đạt gần 71,4 tạ/ha, tăng 1,4 tạ/ha so với 

vụ mùa năm ngoái. Giá lúa đang dao động ở mức 

cao, bình quân từ 8.500 đồng/kg đến hơn 9.000 

đồng/kg, tùy vào từng loại giống lúa. Đây là mức 

giá cao, nông dân trồng lúa có lãi. [4] 

Tại huyện Phù Cát, đến ngày 13/8/2024, nông dân 

trong huyện đã thu hoạch 80% trong tổng số 6.700 

ha lúa gieo sạ vụ Hè - Thu. Ông Nguyễn Văn Lê, 

Trưởng Phòng NN&PTNT huyện, cho biết “Năng 

suất lúa vụ Hè - Thu năm nay của huyện đạt 66,8 

tạ/ha, tăng 1,6 tạ/ha so với cùng kỳ. Hiện nay, còn 

khoảng 20% diện tích lúa chưa thu hoạch, tập 

trung ở các xã khu Đông của huyện và xã Cát Tài, 

dự kiến đến 20/8/2024, nông dân sẽ hoàn thành 

việc thu hoạch”. [4] 

Hậu Giang: Vụ lúa Thu - Đông năm 2024, huyện 

Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang dự kiến xuống giống với 

diện tích 3.000 ha, ước đạt năng suất 5,2 tấn/ha, 

sản lượng 15.500 tấn, đến nay đã hoàn thành hơn 

50% kế hoạch, tập trung ở thị trấn Vĩnh Viễn, các 

xã Vĩnh Thuận Đông, Thuận Hưng và Xà Phiên. [5] 

Cần Thơ: Đến nay, toàn huyện Thới Lai, TP Cần 

Thơ đã xuống giống gieo trồng lúa Thu - Đông với 

diện tích 16.951,79 ha, đạt 103,82% so với kế 

hoạch. Các giống lúa được nông dân tập trung sản 

xuất trong vụ này chủ yếu là các giống lúa chất 

lượng cao và lúa thơm như OM 5451, OM 380, OM 

34, OM 18, Ðài Thơm 8 và một số giống khác. Hiện 

trên một số trà lúa có xuất hiện một số đối tượng 

dịch hại như chuột, sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, bệnh 

đạo ôn lá... nhưng mức độ gây hại không nhiều.  

[6] 

Tín chỉ Carbon và nguồn nhân lực cho thị 

trường tín chỉ Carbon: Trong buổi tọa đàm về tín 

chỉ carbon và đào tạo nguồn nhân lực sáng 

16/8/2024 ở TP HCM, ông Đặng Thanh Long, 

Trưởng phòng Đào tạo và Phát triển bền vững tại 

Intertek Việt Nam, nhấn mạnh tiềm năng của thị 

trường tín chỉ carbon. Tín chỉ carbon (carbon 

credit) là chứng nhận phát thải khí carbon dioxide 

(CO2) hoặc khí nhà kính khác được quy đổi tương 

đương sang CO2 (CO2tđ). Một tấn CO2tđ được 

xem là 1 tín chỉ carbon. CO2tđ là đơn vị mua bán 

trên thị trường carbon hay thị trường tín chỉ carbon. 

[7] 

Tín chỉ carbon lúa là loại thu được từ canh tác lúa 

chất lượng cao kết hợp giảm phát thải. Để bán 

được tín chỉ carbon lúa, người trồng không đốt 

rơm, tăng lượng phân bón sinh học, mục tiêu giảm 

lượng phát thải khí metan và tạo ra carbon thấp từ 

trồng lúa. Đặc biệt, nông dân phải thực hiện đúng 

quy trình về báo cáo đánh giá tín chỉ carbon. [7] 

Hiện có khoảng 36 quốc gia tham gia vào thị 

trường tín chỉ carbon, mang lại lợi ích về mặt tài 

chính, giúp giảm chi phí sản xuất nhờ các quy trình 

bền vững. Năm qua, Việt Nam đã bán 10,3 triệu 

tấn CO2 cho World Bank giá 5 USD mỗi tấn, thu về 

gần 1.250 tỷ đồng. Với dự án 1 triệu ha lúa chất 

lượng cao, giá trị tín chỉ carbon có thể đạt tới 100 

triệu USD mỗi năm nếu được bán với giá 10 USD 

mỗi tín chỉ. [7] 
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[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL 

[2]:https://www.anninhthudo.vn/xuat-khau-gao-

tang-manh-ve-luong-va-gia-post586130.antd 

[3]:https://baoquangbinh.vn/kinh-te/202408/thu-

hoach-nhanh-gon-lua-he-thu-2220311/ 

[4]:https://baobinhdinh.vn/viewer.aspx?macm=5&

macmp=5&mabb=281774 

[5]:https://www.baohaugiang.com.vn/nong-nghiep-

nong-thon/nhieu-khuyen-cao-cho-vu-lua-thu-dong-

khi-thoi-tiet-bat-loi-134764.html 

[6]:https://baocantho.com.vn/chu-dong-cac-giai-

phap-san-xuat-lua-thu-dong-thang-loi-

a177217.html 

[7]:https://vnexpress.net/nong-dan-co-the-them-

thu-nhap-neu-tin-chi-carbon-lua-duoc-dinh-gia-

cao-4782257.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]:https://uk.marketscreener.com/quote/future/ROU

GH-RICE-FUTURE-ZR-CBE--3881394/news/ASIA-

RICE-India-rates-fall-on-muted-demand-prospects-

of-higher-supply-47667406/ 

[2]:https://english.news.cn/20240810/752901be3f1b

413daad7c463440345da/c.html 

[3]:https://ricenewstoday.com/usda-cuts-ph-rice-

imports-forecast-by-100000-mt/ 

[4]:https://www.bastillepost.com/global/article/40766

39-japans-rice-stockpile-falls-to-lowest-level-in-this-

century 

[5]:https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-

esmis/files/dn39x152w/3n205r92r/1r66kt16s/08_20

24_AUGUST___RICE_OUTLOOK_REPORT.pdf 
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Trang 6 
 

SỐ 31 (19.8.2024) 

PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN  

ĐVT: VNĐ/kg 

Mặt hàng Tỉnh 
Giá tuần này 

(VNĐ/kg) 
Thay đổi so với tuần trước 

(VNĐ/kg) 

Lúa Jasmine  
(khô) 

Cần Thơ 9400 0 

Tiền Giang 8600 +100 

Lúa IR50404 
(khô) 

Cần Thơ 8500 +500 

Hậu Giang 8400 0 

Tiền Giang 7500 +200 

Lúa OM6976 
(khô) 

Hậu Giang 8700 +100 

Đồng Tháp 8600 0 

Trà Vinh 8300 0 

Nguồn: CTV-Agroinfo 

 


